
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 7,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 10,900

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 6,050

SL cổ phiếu LH 243,884,268

KLGD BQ 20 phiên (CP) 737,975

% sở hữu nước ngoài 28.1%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 1,707

P/E 13.7

EPS 509

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HSX: APH)
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Lịch sử giá

APH VNINDEX

DT thuần

2024

14,193
tỷ VNĐ

YoY: ▼329| -2.3%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

4.3%

+/- YoY: ▲ 0.2%

DT thuần

Q4/24

3,845
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 137| 3.7%

YoY: ▲ 659| 20.7%

LN sau thuế

Q4/24

51.2
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 65.0| 471%

YoY: ▼46.3| -47.5%

LN sau thuế

2024

308
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 89.0| 40.7%

ROE

2024

2.1%

+/- YoY: ▲ 1.6%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HSX: APH)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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TSNH khác
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HSX: APH)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 12,324 12,507 12,882 12,829 13,425

Tài sản ngắn hạn 6,491 6,685 7,072 6,962 6,448

Tiền và tương đương tiền 2,505 2,447 2,361 1,946 2,421

Đầu tư tài chính ngắn hạn 1,280 296 1,417 1,347 719

Phải thu ngắn hạn 1,478 2,885 1,937 2,307 1,756

Hàng tồn kho 1,008 865 1,147 1,139 1,352

Tài sản ngắn hạn khác 221 192 211 223 201

Tài sản dài hạn 5,833 5,822 5,810 5,868 6,976

Phải thu dài hạn 15.6 21.7 20.1 8.04 70.3

Tài sản cố định 2,733 2,752 2,723 2,720 3,040

Bất động sản đầu tư 1,316 1,347 1,329 1,314 1,293

Tài sản dở dang 288 222 291 426 1,192

Đầu tư tài chính dài hạn 232 239 238 290 271

Tài sản dài hạn khác 958 974 975 916 920

Lợi thế thương mại 291 266 234 194 191

Nợ phải trả 6,640 6,691 6,942 6,946 7,506

Nợ ngắn hạn 4,672 4,353 4,473 4,112 4,006

Vay và nợ thuê ngắn hạn 3,356 3,133 3,117 2,802 2,464

Phải trả người bán ngắn hạn 601 657 651 684 838

Nợ dài hạn 1,969 2,338 2,469 2,834 3,500

Vay và nợ thuê dài hạn 460 456 519 795 1,445

Nguồn vốn chủ sở hữu 5,683 5,816 5,940 5,883 5,918

Vốn chủ sở hữu 5,683 5,816 5,940 5,883 5,918

Vốn điều lệ 2,439 2,439 2,439 2,439 2,439

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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